
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 18 ngõ 394/16 đường Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

15/02/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ TOUCHGOOD

0110251694

STT Tên ngành Mã ngành

1. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(Trừ tổ chức họp báo)

8230

2. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

3. Giáo dục mẫu giáo 8512

4. Giáo dục tiểu học 8521

5. Giáo dục trung học cơ sở 8522

6. Đào tạo sơ cấp 8531

7. Đào tạo trung cấp 8532

8. Đào tạo cao đẳng 8533

9. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
(Trừ dạy về tôn giáo; Các trường của các tổ chức Đảng, đoàn 
thể) 

8559

10. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: 
- Kinh doanh dịch vụ tư vấn du học
+ Tư vấn giáo dục,
+ Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục,
+ Dịch vụ đánh giá việc kiểm tra giáo dục,
+ Dịch vụ kiểm tra giáo dục,
+ Tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên.

8560

11. Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung khác
(Trừ Hoạt động cho, nhận con nuôi)

8890

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ 
TOUCHGOOD
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TOUCHGOOD CONSULTANCY AND 
SERVICE JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: TOUCHGOOD JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0969108230   
Email: touchgoodconsulting@gmail.co

m          
touchgood.org

Fax:
Website:
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12. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

13. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính
Chi tiết:
- Tư vấn ứng dụng công nghệ thông tin

6209

14. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

15. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư
(Loại trừ các hoạt động thỏa thuận và giải quyết các giao dịch 
tài chính, bao gồm giao dịch thẻ tín dụng; Hoạt động tư vấn và 
môi giới thế chấp, các dịch vụ ủy thác, giám sát trên cơ sở phí 
và hợp đồng)

6619

16. Hoạt động tư vấn quản lý
(Loại trừ hoạt động tư vấn pháp luật, chứng khoán, kiểm toán)

7020(Chính)

17. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học xã hội

7221

18. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học nhân văn

7222

19. Quảng cáo
(Trừ quảng cáo thuốc lá)

7310

20. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(Trừ dịch vụ điều tra)

7320

21. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
-Hoạt động phiên dịch;
-Tư vấn về môi trường;
-Tư vấn về công nghệ

7490

22. In ấn
Chi tiết: In nhãn mác, bao bì
(Trừ in tem)

1811

23. Dịch vụ liên quan đến in
(Trừ in tem)

1812

24. Xuất bản phần mềm
(Trừ hoạt động xuất bản phẩm)

5820

25. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết: Hoạt động của các đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới 
lao động, việc làm
(trừ hoạt động của trung tâm dịch vụ việc làm) 

7810

26. Cung ứng lao động tạm thời
Chi tiết: 
-Dịch vụ việc làm
- Hoạt động cho thuê lại lao động

7820
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500.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 50.000

STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 LƯU THUỲ 
ANH     

Số 18 ngõ 394/16 
đường Mỹ Đình, 
Phường Mỹ Đình 
1, Quận Nam Từ 
Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

7.500 75.000.000 15,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 7.500 75.000.000 15,000

0011980004
61

27. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: 
- Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước

7830

28. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

29. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác

8219

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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2 NGUYỄN 
PHƯƠNG 
TRANG

Thôn Phương Hạ, 
Xã Chiến Thắng, 
Huyện An Lão, 
Thành phố Hải 
Phòng, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

4.500 45.000.000 9,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 4.500 45.000.000 9,000

0313010015
70

3 NGUYỄN 
NHƯ QUỲNH

79/5 K9a Đường 
Xô Viết Nghệ 
Tĩnh, Khu phố 6, 
Phường 26, Quận 
Bình Thạnh, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

18.000 180.000.000 36,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 18.000 180.000.000 36,000

0791980034
79

4 NGUYỄN TRÀ 
MY

Số 189 đường 
Cầu Diễn, tổ 14, 
Phường Phúc 
Diễn, Quận Bắc 
Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.000 50.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 5.000 50.000.000 10,000

0013000074
20
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5 NGUYỄN THỊ 
HÀ THU

Số 296A đường 
Phủ Thượng 
Đoạn, Phường 
Đông Hải 1, Quận 
Hải An, Thành 
phố Hải Phòng, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 100.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 10.000 100.000.000 20,000

0311980050
35

6 NGUYỄN 
KHẮC ANH 
THƯ

Số 27/97/17, tổ 
26, Phường Đức 
Giang, Quận 
Long Biên, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.000 50.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 5.000 50.000.000 10,000

0013000371
76

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       031301001570
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Phương Hạ, Xã Chiến Thắng, Huyện An Lão, Thành phố Hải 
Phòng, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Phương Hạ, Xã Chiến Thắng, Huyện An Lão, Thành phố Hải 
Phòng, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN PHƯƠNG TRANG      Nữ

30/11/2001 Kinh Việt Nam

05/07/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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